
HƯỚNG DẪN LỊCH CHỦNG NGỪA CHO CHA MẸ 

BẮT BUỘC CHO TRẺ HỌC MẦM NON (CHĂM SÓC TRẺ) 

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 

Phụ huynh phải trình Hồ sơ Chủng ngừa của con mình làm bằng chứng chủng ngừa 
(chích ngừa) trước khi bắt đầu đi học bậc mầm non (chăm sóc trẻ) và tại mỗi độ tuổi 
sau khi nhập học: 

 

Độ tuổi quy định Liều bắt buộc 

 
2–3 tháng  

1 Polio 
1 DTaP 
1 Hep B 
1 Hib 

 
4-5 tháng 

2 Polio 
2 DTaP 
2 Hep B 
2 Hib 

 
6-14 tháng 

2 Polio 
3 DTaP 
2 Hep B 
2 Hib 

 

 
15-17 tháng 

3 Polio 
3 DTaP 
2 Hep B 
1 Hib* (vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi) 
1 Varicella 
1 MMR (vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi) 

 

 
18 tháng–5 tuổi 

3 Polio 
4 DTaP 
3 Hep B 
1 Hib* (vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi) 
1 Varicella 
1 MMR (vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi) 

 
* Phải tiêm một liều Hib vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi không kể đến các liều trước đó.  

Chỉ bắt buộc cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

 
DTaP = văc xin bạch hầu, uốn ván, và ho gà Hib = văc xin Haemophilus influenzae, loại B 
Hep B = văc xin viêm gan B MMR = văc xin sởi, quai bị và rubella  
Varicella = văc xin thủy đậu 
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